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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 374D1, ấp An Thuận A, Xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, 
Việt Nam

11/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT NGUYỄN VĂN HÒA

1301106121

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN 
XUẤT NGUYỄN VĂN HÒA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGUYEN VAN HOA TRADING SERVICE 
PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TM DV SX NGUYỄN VĂN HÒA

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0384374431
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

2. Trồng cây hàng năm khác 0119

3. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

4. Trồng cây lâu năm khác 0129

5. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

6. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

7. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

8. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

9. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

10. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
Chi tiết: Sản xuất dầu dừa

1040

11. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

12. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất mùn cưa, dâm bào, viên củi nén.

1629

13. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

14. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ động vật và lâm sản pháp luật cấm kinh doanh)

4620

15. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thạch dừa, cơm dừa, dầu dừa

4632(Chính)

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

17. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn chỉ xơ dừa, mụn dừa

4669

18. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

19. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ vàng)

4773

20. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh bến bãi đổ xe, trừ kinh doanh bất động sản)

5210

21. Bốc xếp hàng hóa 5224

22. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

23. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

24. Dịch vụ đóng gói 8292

25. Ghi chú: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của 
pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và điều kiện 
kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       083186001587
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 374D1, ấp An Thuận A, Xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre, 
Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 374D1, ấp An Thuận A, Xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre, Tỉnh 
Bến Tre, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ NGỌC NHƯ Nữ

27/12/1986 Kinh Việt Nam

04/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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